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SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /QĐ-SYT Hải Dương, ngày      tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận đề tài/sáng kiến cấp cơ sở năm 2024

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của 
UBND tỉnh Hải Dương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Y tế; Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2024 
của UBND tỉnh Hải Dương Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định số 
13/2023/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 50/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định một số nội dung về 
công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Y tế tỉnh Hải 
Dương.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 202 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến 

kỹ thuật được các Hội đồng Khoa học, công nghệ cấp cơ sở tại 27 đơn vị y tế 
trực thuộc nghiệm thu, phê duyệt năm 2024 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Y tế, Trưởng 

các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành y tế và 
các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

 
Trần Quang Cảnh



DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/SÁNG KIẾN 
CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2024

 (Kèm theo Quyết định số     /QĐ-SYT ngày     /01/2025 của Sở Y tế)

STT TÊN ĐỀ TÀI/SÁNG KIẾN
HỌ VÀ TÊN 
CHỦ ĐT/SK

1 Chi cục Dân số - KHHGĐ: 

1. 1
Đánh giá kiến thức, kỹ năng truyền thông về dân 
số và phát triển của viên chức dân số tỉnh Hải 
Dương năm 2024

Ths. Nguyễn Thị 
Hiền

2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 

2. 1
Thực trạng các điều kiện đảm bảo an toàn thực 
phẩm các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại 
Hải Dương năm 2024

Trần Huy Khương 

3 Trung tâm Pháp y

3. 1 Nghiên cứu hình thái tổn thương động mạch cảnh 
do treo cổ tại tỉnh Hải Dương từ năm 2022 - 2024

Nguyễn Xuân 
Quảng 

4. 2
Khảo sát kết quả xét nghiệm dịch âm đạo và máu 
trong giám định pháp y tình dục ở trung tâm pháp 
y Hải Dương năm 2022 – 2023 

Vũ Mạnh Thành

4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

5. 1
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến 
thức, thực hành phòng chống bệnh dại ở người của 
cán bộ thú y tuyến xã tỉnh Hải Dương năm 2024

Ths. Hoàng Văn 
Huỳnh

6. 2

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến 
thức, thực hành phòng chống tăng huyết áp của 
người dân từ 40 tuổi trở lên tại thị trấn Nam Sách, 
huyện Nam Sách năm 2024

Ths. Nguyễn Văn 
Trọng

7. 3

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh 
bướu cổ ở nữ học sinh Trường trung học phổ 
thông Thành Đông, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương năm 2024.

BsCK1. Dương 
Vân Anh

5 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-MP-TP:

8. 1

Nghiên cứu xác nhận giá trị sử dụng phương pháp 
định lượng đồng thời Ca, K, Na trong thực phẩm 
bổ sung bằng phương pháp khối phổ -Plasma cảm 
ứng cao tần (ICP/MS)

DS. Phạm Quang 
Minh

9. 2
Nghiên cứu xác nhận giá trị sử dụng của phương 
pháp định lượng Arginin  trong  thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

DSĐH Nguyễn Thị 
Oanh

6 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới: 

10. 1
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú 
tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương năm 
2024.

Ths. Nguyễn Hữu 
Hiệp

11. 2 Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của nhân 
viên y tế về phân loại, thu gom, lưu trữ, vận 

CN. Nguyễn Thị 
Thùy Linh



STT TÊN ĐỀ TÀI/SÁNG KIẾN
HỌ VÀ TÊN 
CHỦ ĐT/SK

chuyển chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt 
đới tỉnh Hải Dương năm 2024

7 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

12. 1
Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng hình ảnh nội 
soi mô bệnh học ung thư biểu mô dạ dày tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Hải Dương từ năm 2022-2024

Nguyễn Thị Thu 
Hương

13. 2

Nhận xét giá trị của thang điểm Graeb và Graeb 
sửa đổi trong tiên lượng nặng ở bệnh nhân chảy 
máu não-não thất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 
Dương 

Vũ Trọng Thịnh

14. 3

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương cánh 
tay ở người trưởng thành bằng phẫu thuật kết hợp 
xương nẹp vít khoá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Hải Dương

Nguyễn Thành Vân

15. 4
Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy thân 
xương đùi trẻ em bằng nẹp vít tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Hải Dương

Nguyễn Văn Thắng

16. 5
Nhận xét kết quả kiểm soát đường huyết ở bệnh 
nhân xơ gan tại khoa Nội 4 Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Hải Dương.

Phạm Thị Kim 
Dung

17. 6
Ứng dụng trà ô long để nâng cao chất lượng hình 
ảnh cộng hưởng từ đường mật tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Hải Dương

Nguyễn Mạnh 
Cường

18. 7 Nhận xét kết quả điều trị phẫu thuật tắc ruột do bã 
thức ăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương Trần Văn Vinh

19. 8
Nhận xét kết quả điều trị xạ trị kết hợp Cisplatin 
bệnh ung thư hạ họng – thanh quản giai đoạn III-
IVB tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Lê Minh Quyền

20. 9
Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận 
xét kết quả điều trị  bệnh nhân sốc chấn thương tại 
bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Hoàng Văn Trường

21. 10
Đánh giá kết quả của phương pháp gây tê mặt 
phẳng cơ ngang bụng có siêu âm hỗ trợ để giảm 
đau sau phẫu thuật vùng bụng dưới

Nguyễn Đăng Ân

22. 11
Nhận xét biến đổi lâm sàng và khí máu sau 
nghiệm pháp đi bộ 6 phút ở bệnh nhân bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính

Dương Văn Huỳ

23. 12
Nhận xét đặc điểm hội chứng dễ bị tổn thương ở 
người bệnh cao tuổi tại khoa Lão khoa Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Hải Dương

Bùi Thị Thùy 
Nhung

24. 13 Xây dựng phương án tính giá viện phí toàn bộ tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Trần Mạnh Hà

25. 14 Nhận xét kết quả điều trị y học cổ truyền trên bệnh 
nhân liệt dây thần kinh VII ngoại biên do lạnh tại Vũ Thanh Tuyền
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Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

26. 15
Đánh giá tác dụng điều trị của phương pháp vật lý 
trị liệu kết hợp bài tập mc kenzie trên bệnh nhân 
thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Phạm Đăng Quyết

27. 16

Nhận xét thực trạng kiểm soát đường máu và các 
yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo 
đường týp 2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 
Dương

Trần Hồng Nhã

28. 17
Nhận xét thực trạng sử dụng máu và chế phẩm 
máu tại khoa Huyết học lâm sàng Truyền máu 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

Nguyễn Thị Huyền

29. 18
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị chửa 
ngoài tử cung vỡ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 
Dương

Phạm Trung Hiếu

30. 19
Xây dựng và ứng dụng phần mềm truonglab soft 
trong các xét nghiệm di truyền sinh học phân tử tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Nguyễn Đức 
Trưởng

31. 20
Nhận xét thực trạng kiến thức,kỹ năng xử trí phản 
vệ và kết quả sau đào tạo của điều dưỡng tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Đào Duy Hưng

32. 21

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến 
giáp + vét hạch trong ung thư tuyến giáp trong 
thời gian hậu phẫu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 
Dương

Đặng Bá Văn

33. 22

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn 
nguyên vi sinh của bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết 
niệu tại khoa Ngoại 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 
Dương 2024

Đỗ Hải Hùng

34. 23
Nhận xét nhu cầu sử dụng máu và các chế phẩm 
máu của các khoa lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Hải Dương từ năm 2021 – 2024 

Nguyễn Văn Thuân

35. 24

Mô tả đặc điểm chức năng thận trên bệnh nhân hội 
chứng vành cấp được can thiệp động mạch vành 
qua đường ống thông tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Hải Dương  

Nguyễn Vũ Thắng

36. 25

Đánh giá kết quả điều trị rối loạn cương dương và 
triệu chứng đường tiểu dưới  ở bệnh nhân tăng sản 
tiền liệt tuyến bằng Tadalafil 5mg tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Hải Dương

Vũ Minh Ủy

37. 26 Kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể 
biệt hoá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Cường

38. 27
Đánh giá kết quả phẫu thuật phục hồi lệ quản đứt 
do chấn thương bằng phương pháp đặt ống silicon 
một lệ quản mini-monoka tại Bệnh viện Đa khoa 

Nguyễn Văn Võ
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tỉnh Hải Dương năm 2017-2022

39. 28
Đánh giá tình trạng tổn thương thận cấp ở bệnh 
nhân điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống 
độc 

Vũ Văn Lý

40. 29
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 
quả điều trị viêm phổi do Mycoplasma 
Pneumoniae ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Nguyễn Thị Thu 
Lan

41. 30
Đánh giá kết quả phẫu thuật máu tụ dưới màng 
cứng cấp tính do chấn thương tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Hải Dương

Nguyễn Quốc Huy

42. 31
Nhận xét kết quả can thiệp chỗ phân nhánh thân 
chung động mạch vành trái tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Hải Dương

Phạm Vĩnh 
Thưởng

43. 32

Nhận xét hoạt động đấu thầu giai đoạn 2022-2024 
và đề xuất 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 
động đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 
Dương

Phạm Trung Đức

44. 33 Xây dựng qui trình quản lý tại nhà thuốc Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Hải Dương Trịnh Thị Hằng

45. 34
Nhận xét kết quả dẫn lưu màng phổi điều trị tràn 
khí màng phổi tự phát tiên phát tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Hải Dương 

Trần Tuấn Anh

46. 35
Nhận xét sự hiểu biết và thái độ của bệnh nhân hội 
chứng vành cấp được can thiệp động mạch vành 
qua da bằng bộ câu hỏi ACSRI

Vũ Đình Tuyến

47. 36

Nhận xét kết quả điều trị chảy máu do vỡ giãn tĩnh 
mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan được nội soi 
can thiệp cầm máu bằng phương pháp thắt vòng 
cao su  

Trần Ngọc Hân

48. 37
Nhận xét giá trị của một số thang điểm trong tiên 
lượng bệnh nhân chảy máu do vỡ tĩnh mạch thực 
quản ở bệnh nhân xơ gan  

TS. Lê Quang Đức

49. 38

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tình 
trạng kháng kháng sinh của nhiễm khuẩn huyết do 
E coli tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa Khoa 
Tỉnh Hải Dương

Nguyễn Kim 
Thanh

50. 39 Nhận xét kết quả điều trị hóa chất bổ trợ  phác đồ 
XELOX sau phẫu thuật ung thư dạ dày triệt căn

Nguyễn Thị Thu 
Hương

51. 40
Nhận xét mô hình bệnh ung thư và một số yếu tố 
liên quan đến điều trị muộn bệnh ung thư tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

TS. Vũ Minh Hiệp

52. 41
Khảo sát tình trạng tăng huyết áp trong ca lọc máu 
và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân thận nhân 
tạo chu kỳ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Nguyễn Thị Hường
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53. 42
Nhận xét thực trạng kiểm soát LDL-C huyết tương 
ở bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành qua tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Hà Quang Tạo

54. 43
Nhận xét giá trị của nội soi nhuộm màu Indigo 
Carmin để làm rõ tổn thương trong ung thư đại 
trực tràng.

Vũ Thanh Tùng

55. 44 Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy mâm chày bằng 
nẹp khóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Nguyễn Hoàng 
Thái

56. 45
Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài 
xương cánh tay trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Hải Dương

Vũ Tiến Thành

57. 46 Kết quả phẫu thuật nối thần kinh trụ do vết thương 
cổ tay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương Đặng Đình Hiếu

58. 47 Kết quả phẫu thuật gãy xương hàm dưới  bằng nẹp 
vít tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương Nguyễn Tiến Khởi

59. 48 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố 
nguy cơ bệnh lý não gan ở bệnh nhân xơ gan Vũ Thị Trang

60. 49 Đánh giá kết quả điều trị viêm gân dài cơ nhị đầu 
cánh tay bằng liệu pháp tiêm Collagen  MD-Guna 

Nguyễn Thị 
Phương

61. 50
Đánh giá kết quả áp dụng chương trình tăng cường 
phục hồi cho người bệnh phẫu thuật ổ bụng có kế 
hoạch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

62. 51
Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và các yếu tố 
liên quan đến bệnh mày đay tại khoa Da liễu Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Hải Dương 

Phạm Thị Hồng 
Ánh

63. 52
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
nguyên nhân thiếu máu hồng cầu nhỏ tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2023

Nguyễn Thị Hồng

8 Bệnh viện Nhi: 

64. 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
tình trạng nhiễm trùng ở trẻ bị bệnh mày đay cấp 
tại bệnh viện Nhi Hải Dương năm 2024

BSCKII. Vũ Đức 
Cung

65. 2
Nghiên cứu một số kiểu hình khò khè thường gặp 
ở trẻ dưới 5 tuổi tại bệnh viện Nhi Hải Dương năm 
2024

Ths.Bs. Ngô Thị 
Minh

66. 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
kết quả điều trị viêm phổi do vi khuẩn 
Haemophilia Influenzae ở trẻ em tại bệnh viện Nhi 
Hải Dương năm 2024

BSCKI. Trần Thị 
Ngọc Yến

67. 4
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và kết quả 
điều trị lồng ruột bằng bơm hơi ở trẻ em dưới 24 
tháng tuổi tại bệnh viện Nhi Hải Dương 

BSCKI. Trần 
Thanh Toàn

68. 5 Thực trạng cơ cấu danh mục thuốc đã sử dụng  tại DS. Vũ Trí Dũng
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Bệnh viện Nhi Hải Dương năm 2023

69. 6
Thực trạng thời gian chờ khám bệnh của người 
bệnh đến khám ngoại trú tại bệnh viện Nhi năm 
2024

Đ/c Phạm Văn 
Thắng

70. 7
Đánh giá kiến thức, thái độ của người mẹ về vàng 
da sơ sinh do tăng bilirubin gián tiếp tại bệnh viện 
Nhi Hải Dương năm 2024

CNDD. Phạm Thị 
Thu

9 Bệnh viện Phổi: 

71. 1
Phân tích chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 
đảm bảo dự toán thu tại Bệnh viện Phổi Hải 
Dương năm 2024

Ths. Vũ Thị Dân 
Huyền

72. 2
Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm 
sàng của bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ tại 
Bệnh viện Phổi Hải Dương năm 2023-2024

Bs Phạm Thị Ngân

73. 3

Mô tả kết quả xét nghiệm Xpert MTB/RIF Ultra 
trong dịch rửa phế quản ở người bệnh nghi lao 
phổi xét nghiệm đờm trực tiếp âm tính tại Bệnh 
viện Phổi Hải Dương năm 2024

BsCKI Đàm Thị 
Thinh

74. 4
Đánh giá tỷ lệ tuân thủ thực hành vệ sinh bàn tay 
của nhân viên y tế khoa lâm sàng Bệnh viện Phổi 
Hải Dương

CN Nguyễn Vân 
Anh

75. 5

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tràn 
dịch màng phổi do lao có và không có tổn thương 
nhu mô phổi do lao kết hợp trên Xquang phổi 
chuẩn

BsCKI Nguyễn 
Văn Hải

76. 6

Đánh giá thực trạng quản lý quá trình xét nghiệm 
trong hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm tại 
khoa Vi sinh, Bệnh viện Phổi Hải Dương năm 
2024

CN. Nguyễn Thị 
Yến

77. 7
Đánh giá hiệu quả áp dụng phiếu tóm tắt thông tin 
điều trị trên bệnh nhân lao phổi điều trị nội trú tại 
Bệnh viện Phổi Hải Dương năm 2024

Ths Phạm Thị Hoa

78. 8
Đánh giá phản ứng có hại khi dùng thuốc điều trị 
lao ở bệnh nhân lao phổi điều trị ngoại trú tại bệnh 
viện Phổi Hải Dương, năm 2024

Ths.Bs Vũ Thị 
Phương

79. 9

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
áp dụng thang điểm CURB-65 ở viêm phổi mắc 
phải cộng đồng mức độ nặng tại khoa Hồi sức cấp 
cứu Bệnh viện Phổi Hải Dương năm 2024

BsCKI Đỗ Đức 
Hiệp

80. 10
Khảo sát nồng độ BNP, CRP hs ở người bệnh đợt 
cấp COPD tại bệnh viện Phổi Hải Dương năm 
2024.

Nguyễn Thị Kim 
Ngân
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81. 11
Đánh giá thực trạng xuất hóa chất kiểm soát nhiễm 
khuẩn cho các khoa phòng tại Bệnh viện Phổi Hải 
Dương năm 2024

CN. Nguyễn Thị 
Hà

82. 12
Đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị hồ sơ đấu 
thầu qua mạng tại Bệnh viện Phổi Hải Dương năm 
2024

CN. Hà Thị Thúy

83. 13

Tuân thủ điều trị của bệnh nhân lao tiềm ẩn được 
phát hiện trong chương trình sàng lọc chủ động và 
một số yếu tố ảnh hưởng tại tỉnh Hải Dương năm 
2024

Ths. Vũ Thị 
Phương

84. 14
Đánh giá thực trạng dinh dưỡng của người bệnh 
ung thư phổi tại Bệnh viện Phổi Hải Dương năm 
2024

Nguyễn Thị Bình 
Tâm

85. 15
Đánh giá kỹ thuật thở oxy làm ẩm dòng cao qua 
Canuyn mũi trong điều trị bệnh nhân đợt cấp bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính

BsCKI Phạm Thị 
Mát

10 Bệnh viện Tâm thần: 

86. 1
“Phân biệt nhóm triệu chứng cơ thể thường gặp do  
bệnh chuyên khoa tâm thần với nhóm triệu chứng 
bệnh cơ thể do bệnh lý chuyên khoa khác ”

BsCKI. Trần Thị 
Bích Thanh

87. 2
Đặc điểm lâm sàng của rối loạn giấc ngủ liên quan 
đến stress điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần 
Hải Dương năm 2024

BSCKI. Nguyễn 
Trường Sơn

11 Bệnh viện Phong Chí Linh: 

88. 1
Đánh giá công tác chăm sóc, phục hồi chức năng 
vận động của cán bộ y tế đối với bệnh nhân phong 
tại Bệnh viện Phong Chí Linh năm 2024

Bùi Văn Sơn

89. 2 Đánh giá các yếu tố nguy cơ ngã của bệnh nhân 
phong tại bệnh viện Phong Chí Linh năm 2024 Trần Thị Hiền

12 Bệnh viện Phụ Sản: 

90. 1
Thực trạng chăm sóc sản phụ 6 giờ đầu sau phẫu 
thuật lấy thai của điều dưỡng tại khoa gây mê hồi 
sức bệnh viện phụ sản Hải Dương năm 2024

Võ Khánh Hải

91. 2
Đánh giá hiệu quả của dịch truyền được làm ấm  
giúp phòng ngừa lạnh run sau gây tê tủy sống mổ 
lấy thai tại bệnh viện phụ sản năm 2024

Nguyễn Thị Thu 
Hiền

92. 3
Đánh giá tác dụng của gây tê tủy sống bằng 
Levobupivacain 0.5% phối hợp với Fentanyl trong 
mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản Hải Dương 

Nguyễn Xuân Lộc

93. 4
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
kết quả phẫu thuật u xơ tử cung tại bệnh viện phụ 
sản Hải Dương 

Trần Tuấn Anh
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94. 5
Nghiên cứu kết quả đẻ chỉ huy truyền Oxytocin 
trên sản phụ đẻ đủ tháng tại bệnh viện phụ sản Hải 
Dương năm 2024

Trần Văn Tú

95. 6

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
kết quả điều trị chửa ngoài tử cung  bằng 
Methotrexat đơn liều tại bệnh viện phụ sản Hải 
Dương năm 2024

Trần Thị Huê

96. 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
kết quả điều trị chửa ở sẹo mổ lấy thai tại bệnh 
viện phụ sản Hải Dương năm 2024

Nguyễn Văn Tùng 
Phương

97. 8
Đánh giá kết quả phẫu thuật lấy thai lần 3 tại khu 
điều trị tự nguyện bệnh viện phụ sản Hải Dương 
năm 2024.

Nguyễn Như Bách

98. 9
Sáng kiến: Thực trạng và một số giải pháp nâng 
cao chất lượng quản lý thiết bị y tế tại bệnh viện 
phụ sản Hải Dương năm 2024

Vũ Quang Linh

13 Bệnh viện Phục hồi Chức năng: 

99. 1

Đánh giá kết quả điều trị thoái hóa khớp gối bằng 
phương pháp điện châm kết hợp với điện từ trường 
tại Bệnh viện phục hồi chức năng Hải Dương năm 
2024

ThS. Nguyễn Văn 
Đương 

100. 2
Đánh giá kết quả điều trị đau thắt lưng do thoái 
hóa cột sống bằng phương pháp siêu âm, điện từ 
trường và điện châm

BSCKI. Vũ Xuân 
Hiển 

101. 3 Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện 
Phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương năm 2024

BSCKI. Hà Thị 
Huệ 

102. 4
Khảo sát mô hình bệnh tật tại khoa Lão khoa  
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương 
giai đoạn 2021 - 2023.

BSCKI. Phạm Thị 
Lan Hương 

103. 5
Nhận xét một số chỉ số xét nghiệm ở người bệnh 
ĐTĐ tuýp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Phục 
hồi chức năng tỉnh Hải Dương năm 2024

Ths. Nguyễn Thị 
Liên 

104. 6
Ứng dụng VDKQ-24 đánh giá kiến thức của người 
bệnh đái tháo đường và kết quả cải thiện sau tư 
vấn giáo dục sức khỏe

BSCKII. Nguyễn 
Thị Liễu 

105. 7
Mô tả đặc điểm hình ảnh nhân tuyến giáp trên siêu 
âm theo phân loại EU TIRADS 2017 tại Bệnh viện 
Phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương năm 2024.

BSCKI. Nguyễn 
Văn Thành 

106. 8
Thực trạng ghi chép một số nội dung trong Hồ sơ 
Bệnh án của bác sỹ tại Bệnh viện Phục hồi chức 
năng tỉnh Hải Dương năm 2023

DSCKI. Trần Thị 
Thanh Thủy 

14 Bệnh viện Y học cổ truyền

107. 1
Mô tả thực trạng công tác quản lý, sử dụng trang 
thiết bị y tế và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng 
tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hải Dương năm 

Nguyễn Thị Ánh 
Hồng 
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2024. 
15 Bệnh viện Mắt & Da liễu: 

108. 1
Đánh giá kết quả phẫu thuật Phaco đường rạch 
2,8mm trên mắt đã cắt bè củng giác mạc tại Bệnh 
viện Mắt và Da liễu Hải Dương năm 2024

Ths. BsCKII. 
Nguyễn Quang 
Minh

109. 2

Đánh giá kết quả điều trị  đục thể thủy tinh nâu 
đen bằng phẫu thuật Phaco với kỹ thuật đào hố 
trung tâm tại bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương 
năm 2024

BsCKII. Vũ Văn 
Trường

110. 3
Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt mộng ghép màng 
ối điều trị mộng nguyên phát tại Hải Dương năm 
2024

Ths. Nguyễn Hữu 
Thanh

111. 4
Đánh giá hiệu quả phương pháp mổ mộng ghép 
kết mạc rời tự thân tại bệnh viện Mắt và Da liễu 
Hải Dương năm 2024

BSCKI. Đỗ Việt 
Dũng

112. 5 Khảo sát tình trạng loạn thị ở trẻ em và việc điều 
chỉnh kính tại Bệnh viện Mắt và Da liễu năm 2024

ĐD. Nguyễn Thị 
Dịu

113. 6
Thực trạng tuân thủ vệ sinh tay ngoại khoa của 
nhân viên y tế tại Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải 
Dương năm 2024

ĐD. Nguyễn Kim 
Hưởng

114. 7 Phân tích thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú tại 
bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương năm 2023 Ds. Nguyễn Thị Hà

16 Trung tâm Y tế huyện Bình Giang: 

115. 1
Thực trạng gãy xương chi dưới tại khoa Ngoại- 
Phẫu thuật- Gây mê hồi sức Trung tâm Y tế Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương năm 2024.

BSCKI. Nguyễn 
Văn Thành

116. 2
Thực trạng sự hài lòng của nhân viên y tế và một 
số yếu tố liên quan tại TTYT Trung tâm Y tế Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương năm 2024.

BSCKI. Vũ Mạnh 
Thủy

117. 3
Thực trạng chăm sóc vết mổ vô khuẩn sau phẫu 
thuật tại khoa Ngoại PT- GMHS Trung tâm Y tế 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương năm 2024.

CN. Nhữ Thị Xoan

118. 4
Thực trạng sức khỏe về hô hấp của nữ công nhân 
công ty Grand ocean và một số yếu tố liên quan tại 
huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương năm 2024. 

Ths. Hoàng Thanh 
Bình

119. 5
Thực trạng bệnh nhân suy tim điều trị tại khoa cấp 
cứu hồi sức tích cực và chống độc Trung tâm y tế 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương năm 2024.

BSCKI. Vũ Đình 
Thiện

120. 6

Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống bằng hỗn hợp 
Bupivacaine và  fentanyl liều thấp ở sản phụ mổ 
lấy thai tại TTYT huyện Bình Giang tỉnh Hải 
Dương  năm 2024

BSCKI. Vũ Minh 
phương

121. 7 Thực trạng điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt 
mảnh ghép Polypropylene theo Lichtens tein tại 

BSCKI. Vũ Thành 
Đạt
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Trung tâm y tế Bình Giang từ năm 2020 đến năm 
2024.

122. 8
 Thực trạng bệnh nhân mắc bệnh ngộ độc thức ăn 
điều trị tại khoa Truyền Nhiễm Trung tâm y tế 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương năm 2024.

BSCKI. Lê Huy 
Quyết

17 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng:

123. 1

Đánh giá trình trạng thiếu máu, dinh dưỡng ở trẻ 
em từ 0-60 tháng tuổi đến khám và điều trị tại 
Khoa Nhi – TTYT huyện Cẩm Giàng từ Tháng 03 
đến tháng 10 năm 2024

BSCKI. Nguyễn 
Đức Khơ

124. 2
Kết quả điều trị gãy đầu dưới xương quay bằng 
nắn bó bột tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng 
năm 2024

ThS. Nguyễn Huy 
Hoàng

125. 3
Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở 
bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại TTYT huyện 
Cẩm Giàng – Hải Dương năm 2024

BS. Hà Văn Đạt

126. 4
Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới tiêm 
chủng cho trẻ dưới 1 tuổi tại huyện Cẩm Giàng – 
Hải Dương năm 2023

BS. Bùi Lan 
Hương

127. 5

Áp dụng phương pháp six sigma trong đảm bảo 
chất lượng xét nghiệm một số chỉ số hóa sinh máu 
trên máy AU480 tại khoa Xét nghiệm – Trung tâm 
Y tế huyện Cẩm Giàng năm 2024

CN. Dương Thị 
Xoa

128. 6

Sự thay đổi công thức máu trên bệnh nhân sốt xuất 
huyết Dengue tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm 
Giàng từ tháng 09 năm 2023 đến tháng 01 năm 
2024

CN. Vũ Thị 
Phương Liên

129. 7 Thực trạng tiêm viêm gan B sơ sinh tại huyện 
Cẩm Giàng năm 2024

BSCKII. Phạm Thị 
Thời

130. 8
Khảo sát thực trạng bệnh lý thoái hóa cột sống cổ 
bằng hình ảnh Xquang thường quy tại TTYT 
Cẩm Giàng trong 6 tháng đầu năm 2024.

BSCKI. Vũ Xuân 
Hoàng

131. 9
Khảo sát kiến thức của sản phụ sau sinh mổ tại 
khoa CSSKSS và phụ sản TTYT huyện Cẩm 
Giàng năm 2024

CN. Nguyễn Thị 
Hằng

132. 10 Đánh giá kết quả điều trị bệnh thủy đậu tại khoa 
Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng

CN. Nguyễn Thị 
Tâm

18 Trung tâm Y tế TP. Chí Linh: 

133. 1
Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân 
thoái hóa khớp gối tại Trung tâm Y tế thành phố 
Chí Linh từ tháng 02 đến tháng 10 năm 2024

Nguyễn Thị Thùy

134. 2 Sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ y tế 
và một số yếu tố liên quan tại Trung tâm Y tế Đồng Chí Hiếu
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thành phố Chí Linh năm 2024

135. 3
Đánh giá thực trạng thu-chi khối Khám chữa bệnh 
Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh năm 2023, giải 
pháp tăng nguồn thu và tiết kiệm chi năm 2024

Nguyễn Thị 
Phượng

136. 4
Kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng biến chứng 
bệnh đái tháo đường typ 2 điều trị tại khoa Nội - 
Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh năm 2024

Nguyễn Thị Hằng 
Hải

137. 5
Đặc điểm của viêm phổi cộng đồng ở trẻ em dưới 
5 tuổi điều trị tại khoa Nhi Trung tâm Y tế thành 
phố Chí Linh từ tháng 01/2024 đến tháng 10/2024

Hoàng Thị Thủy

138. 6
Thực trạng mổ lấy thai tại khoa CSSKSS và Phụ 
sản - TTYT Thành phố Chí Linh từ năm 2022 đến 
năm 2024

Nguyễn Thị Thu 
Hương

139. 7
Đặc điểm thai chết lưu dưới 13 tuần tại khoa 
CSSKSS và Phụ sản - TTYT Thành phố Chí Linh 
từ năm 2020 đến năm 2024

Trần Văn Tuân

140. 8
Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế đối với 
hoạt động xét nghiệm tại Trung tâm Y tế thành 
phố Chí Linh năm 2024

Thân Thị Khánh 
Ly

141. 9

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao kiến 
thức phòng và cấp cứu sốc phản vệ của Điều 
dưỡng và Nữ hộ sinh tại các khoa lâm sàng tại 
Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh năm 2024

Trần Thị Ngân

19 Trung tâm Y tế Gia Lộc:

142. 1
Mô tả thực trạng bệnh nhân phản vệ tại Trung tâm 
Y tế huyện Gia Lộc từ tháng 02/2022 đến tháng 
02/2024.

Tăng Hữu Trung

143. 2
Đánh giá liệu pháp oxy lưu lượng cao qua ống 
thông mũi (HFNC) tại Trung tâm Y tế huyện Gia 
Lộc từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2024.

Phạm Văn Đức

144. 3
Thực trạng bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá cao do 
loét dạ dày - tá tràng điều trị nội trú tại Trung tâm 
Y tế Gia Lộc từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2024.

Trần Hải Phúc

145. 4
Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành của người 
báo cáo sự cố y khoa tại Trung tâm Y tế Gia Lộc 
từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2024

Phạm Công Dũng

146. 5 Sáng kiến cải tiến quy trình khám sức khỏe tại 
Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc. Đoàn Thị Hiền

147. 6 Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Trung tâm 
Y tế huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương năm 2023.

Nguyễn Thị Bích 
Ngọc

148. 7
Ứng dụng quản lý hợp đồng kinh tế trên ứng dụng 
Microsoft excel tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc 
năm 2024.

Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn
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20 Trung tâm Y tế huyện Kim Thành:

149. 1
Thực trạng kiến thức và thực hành về phòng chống 
dịch bệnh sốt xuất huyết của người dân tại xã Kim 
Liên huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương năm 2024

BS. Nguyễn Thị 
Hương

150. 2

Nhận xét hiệu quả và yếu tố liên quan trong điều 
trị hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hóa cột sống 
cổ bằng điện châm, chiếu tia hồng ngoại tại Trung 
tâm y tế huyện Kim Thành năm 2024. 

BS. Nguyễn Thị 
Diệu Thương

151. 3
Nhận xét kết quả Phẫu thuật cắt Amidal bằng dao 
điện tại Trung tâm y tế Kim Thành năm 2023-
2024

BS. Phí Quang 
Trường

21 Trung tâm Y tế Kinh Môn:

152. 1
Nghiên cứu thực trạng cận thị học đường và một 
số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học thị xã Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương năm 2024

Ths. Bs. Nguyễn 
Hải Hùng

153. 2
Nhận xét kết quả điều trị gãy đầu dưới xương quay 
bằng kéo nắn, bó bột tại Trung tâm Y tế thị xã 
Kinh Môn năm 2020-2024

BsCKI. Hồ Sỹ 
Hoan

154. 3
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 
trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em tại Trung tâm Y 
tế thị xã Kinh Môn năm 2024

BsCKII. Phạm Thế 
Ngọc

155. 4
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả xử trí 
phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT tại 
Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn năm 2024.

BsCKI. Lê Thế 
Tiến

156. 5
Đánh giá thực trạng sinh con thứ 3 trở lên và 
những yếu tố liên quan trên địa bàn thị xã Kinh 
Môn năm 2023

BsCKI. Trần Thị 
Huần

157. 6 Khảo sát mô hình bệnh tật qua số liệu tử vong tại 
thị xã Kinh Môn năm 2020-2023

Ths. Phạm Thị 
Bích

158. 7

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị đau thắt 
lưng do thoái hoá cột sống bằng phương pháp xoa 
bóp bấm huyệt tại Trung tâm Y tế thị xã Kinh 
Môn năm 2024

Bs. Trần Văn Minh

159. 8
Đánh giá kết quả phẫu thuật thương tích gân duỗi 
tại Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn năm 2023-
2024

BsCKI. Vũ Hồng 
Thắng

160. 9

Mô tả một số yếu tố liên quan đến quản lý bệnh 
tăng huyết áp ở người cao tuổi tại Phòng khám đa 
khoa khu vực Phúc Thành- Trung tâm Y tế thị xã 
Kinh Môn năm 2023

Bs. Phạm Tuấn 
Anh

22 Trung tâm Y tế huyện Nam Sách: 

161. 1
Thực trạng một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị bệnh nhân bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính tại Trung tâm Y tế huyện Nam 

BSCKII. Trần Thị 
Thanh
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Sách năm 2024.

162. 2
Đánh giá kết quả tự đấu thầu thuốc qua mạng tại 
Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 
năm 2023.

DSCKI. Trần 
Trung Kiên

163. 3

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 
trị bệnh nhân viêm Amidan cấp tại khoa Răng hàm 
mặt-Mắt-Tai mũi họng, Trung tâm Y tế huyện 
Nam Sách năm 2024.

BSCKI. Trần Tiến 
Phương

164. 4

Mô tả kết quả điều trị bệnh nhân Viêm khớp dạng 
thấp bằng Y học cổ truyền tại khoa Y học cổ 
truyền và Phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế 
huyện Nam Sách từ năm 2023-2024.

BSCKI. Nguyễn 
Bá Thành

165. 5
Thực trạng công tác chăm sóc điều dưỡng theo 
Thông tư 31/2021/TT-BYT tại các khoa lâm sàng 
Trung tâm Y tế huyện Nam Sách năm 2024.

ĐDCKI. Phạm Thị 
Liên

166. 6
Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến duy trì 
nguồn nhân lực y tế tại Trung tâm Y tế huyện 
Nam Sách giai đoạn 2022-2024.

CNQTrVP. Đặng 
Văn Duy

167. 7
Thực trạng chi phí điều trị ngoại trú bệnh nhân đái 
tháo đường có thẻ bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y 
tế huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương năm 2024.

ThsKT. Nguyễn 
Thị Minh Dương

168. 8

Thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai ở 
phụ nữ đến khám tại khoa chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và phụ sản, Trung tâm y tế huyện Nam 
Sách năm 2024"

BSCKI. Nguyễn 
Thị Hồng Nhung

169. 9

Thực trạng công tác điều trị bệnh nhân đau dây 
thần kinh tọa tại khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 
chức năng của Trung tâm Y tế huyện Nam Sách 
năm 2024

Bs. Đinh Thị Bích

23 Trung tâm Y tế Thanh Hà: 

170. 1

Thực trạng gãy xương vùng cẳng tay và phương 
pháp điều trị tại khoa Ngoại - Phẫu Thuật - Gây 
mê hồi sức Trung tâm y tế huyện Thanh Hà từ 
tháng 01/2023 đến tháng 10/2024

BSCKI. Bùi Văn 
Trường 

171. 2
Đánh giá công tác nội kiểm tra và ngoại kiểm tra 
chất lượng xét nghiệm các chỉ số sinh hóa máu tại 
khoa Xét nghiệm Trung tâm y tế huyện Thanh Hà

BSCKI. Nguyễn 
Thị Thanh Hường

172. 3
Tuân thủ điều trị Tăng huyết áp và một số yếu tố 
liên quan ở người bệnh ngoại trú tại một số trạm y 
tế huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương năm 2024

CNYTCC. Nguyễn 
Văn Tuấn 

173. 4
Thực trạng tiêm vacxin phòng bệnh cúm mùa của 
phụ nữ có con dưới 1 tuổi tại thị trấn Thanh Hà, 
huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương 

CNĐD. Nguyễn 
Thị Hạnh

174. 5 Thực trạng tuân thủ điều trị Đái tháo đường Type 
2 của bệnh nhân đang được điều trị ngoại trú tại 

Ths. Nguyễn Thị 
Thanh 
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một số xã, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương năm 
2024

175. 6
Thực trạng mắc bệnh răng miệng của bệnh nhân 
đến khám và điều trị ngoại trú tại phòng khám 
Răng hàm mặt Trung tâm y tế huyện Thanh Hà 

BSCKI. Ngô Thị 
Ngân 

176. 7

Thực trạng bệnh Tai Mũi Họng và một số yếu tố 
liên quan của bệnh nhân điều trị tại khoa Răng 
hàm mặt-Mắt – Tai mũi họng Trung tâm y tế 
huyện Thanh Hà 

CNĐD. Nguyễn 
Thị Hải Vân 

177. 8

Thực trạng lưu kim luồn trên người bệnh điều trị 
nội trú tại khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực - Chống 
độc, Trung tâm y tế huyện Thanh Hà từ tháng 
01/2024 đến tháng 06/2024

CNĐD. Nguyễn 
Thị Mai 

178. 9 Khảo sát mức độ hài lòng người bệnh điều trị nội 
trú tại Trung tâm y tế huyện Thanh Hà năm 2023

CNĐD. Hoàng Thị 
Hồng Len

179. 10

Thực trạng công tác tư vấn giáo dục sức khỏe cho 
người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm y tế 
huyện Thanh Hà từ tháng 04/2024 đến tháng 
06/2024

CNĐD. Nguyễn 
Thị Thuận 

180. 11

Thực trạng mắc bệnh và một số yếu tố liên quan 
các bệnh viêm đường sinh dục dưới, ở phụ nữ 18 - 
49 tuổi có chồng, tại các xã thực hiện chiến dịch 
truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ 
CSSKSS - KHHGĐ của huyện Thanh Hà tỉnh Hải 
Dương

BSCKI. Nguyễn 
Hữu Hoan 

181. 12
Thực trạng phẫu thuật lấy thai tại khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản và phụ sản Trung tâm y tế 
huyện Thanh Hà 

BSCKI. Nguyễn 
Duy Khánh 

182. 13
Thực trạng thanh toán viện phí của bệnh nhân điều 
trị nội trú tại Trung tâm y tế huyện Thanh Hà từ 
tháng 01/2023 đến tháng 06/2023

CNKT. Phạm Thị 
Ngọc Lan 

183. 14
Thực trạng an toàn thực phẩm và phòng, chống 
ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa 
bàn huyện Thanh Hà năm 2024

ThS. Nguyễn Văn 
Nam

24 Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện:

184. 1

Khảo sát thực trạng kiến thức về phòng và xử trí 
cấp cứu phản vệ của Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 
thuật viên tại Trung tâm y tế huyện Thanh Miện 
năm 2024

ĐDCKI. Phạm Thị 
Hoa

185. 2
Khảo sát kiến thức tiêm an toàn của điều dưỡng/ 
hộ sinh/ kĩ thuật viên các khoa lâm sàng Trung 
tâm y tế huyện Thanh Miện năm 2024.

ĐD. Nguyễn Thị 
Hoài

186. 3
Thực trạng kiến thức, thực hành phòng ngừa 
nhiễm khuẩn vết mổ của nhân viên y tế khoa 
Ngoại - Phẫu thuật- Gây mê hồi sức và khoa Chăm 

ĐDCKI. Nguyễn 
Thị Huệ
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sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm y tế huyện 
Thanh Miện năm 2024

187. 4

Thực trạng bệnh vùng quanh răng của bệnh nhân 
đái tháo đường type 2 tại khoa khám bệnh Trung 
tâm Y tế huyện Thanh Miện huyện Thanh Miện 
tỉnh Hải Dương năm 2024

ĐD. Vũ Ngọc 
Thúy

25 Trung tâm Y tế TP. Hải Dương: 

188. 1

Đặc điểm dịch tễ bệnh sốt xuất huyết Dengue tại 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương từ năm 
2022 đến năm 2024 và kết quả của một số giải 
pháp can thiệp

Khổng Văn 
Phương

189. 2

Khảo sát kiến thức và thực hành về tuân thủ điều 
trị của người bệnh lao điều trị ngoại trú tại Trung 
tâm Y tế Thành phố Hải Dương từ năm 2023 đến 
năm 2024

Nguyễn Thị Ly

26 Trung tâm Y tế Tứ Kỳ:

190. 1
Nghiên cứu hình thái và hệ thống ống tủy răng số 
5 vĩnh viễn tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ năm 
2024

Bác sĩ Trần Tuấn 
Anh

191. 2

Một số yếu tố liên quan tới tình trạng thiếu máu 
thiếu sắt của phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu 
thai kỳ đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, 
Hải Dương năm 2024 

BSCKI. Vũ Thị 
Hoa

192. 3
Khảo sát kiến thức của bà mẹ về chăm sóc trẻ dưới 
5 tuổi bị viêm phổi tại Trung tâm Y tế huyện Tứ 
Kỳ năm 2024

ĐD. Quách Thị 
Huệ

193. 4
Khảo sát tâm lý người bệnh trước phẫu thuật ngoại 
khoa có kế hoạch tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ 
năm 2024

BSCKI. Đặng Thị 
Liên

194. 5
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kê đơn 
kháng sinh điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế 
huyện Tứ Kỳ năm 2023

Ths.DSCKII. Phạm 
Đình Ngự

195. 6

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật của 
phương pháp tê thấm vết mổ bằng thuốc 
bupivacaine trong mổ nội soi cắt ruột thừa tại 
Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ năm 2024 

BSCKI. Trần Văn 
Út

196. 7
Khảo sát báo cáo phản ứng có hại của thuốc giai 
đoạn 2019-2023 và nhận thức của cán bộ y tế đối 
với hoạt động này tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ

DSCKI. Phạm 
Đình Quân

27 Trung tâm Y tế Ninh Giang: 

197. 1
Đánh giá các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân tăng 
huyết áp điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ninh 
Giang năm 2024

Lê Ngọc Tuấn

198. 2 Nhận xét kiến thức, thái độ, thực hành về sàng lọc Hà Thị Thu Luyến



STT TÊN ĐỀ TÀI/SÁNG KIẾN
HỌ VÀ TÊN 
CHỦ ĐT/SK

ung thư cổ tử cung của phụ nữ đến khám tại cơ sở 
y tế có chuyên khoa sản năm 2024

199. 3
Thực trạng thực hiện nguồn ngân sách nhà nước 
tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang năm 2022, 
2023

Vũ Thị Thùy Dung

200. 4

Đánh giá thực trạng đau ở sản phụ mổ lấy thai có 
gây mê tủy sống tại khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 
sản và Phụ Sản - Trung tâm Y tế huyện Ninh 
Giang năm 2024

Phạm Văn Ba

201. 5
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và nhu cầu tư vấn 
dinh dưỡng của người bệnh nội trú tại Trung tâm 
Y tế huyện Ninh Giang năm 2024

Bùi Thị Thanh Mai

202. 6
Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số 
giới tính khi sinh huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 
Dương

Hà Thi Liên

Tổng cộng: 202 đề tài/sáng kiến./. 
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